KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ ĐỒ CHƠI CỦA BÉ 
DỰ KIẾN HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh

	Nhánh 1: Đồ chơi bé yêu thích
	Tuần
	1
	Từ ngày 03/11 - 7/11
	Nguyễn Thị Vân
	

	
	
	2
	Từ ngày 10/11 - 14/11
	Hoàng Thị Hồng Vân
	

	Nhánh 2: Đồ chơi chuyển động
	Tuần
	3
	Từ ngày 17/11 - 21/11
	Nguyễn Thị Vân
	

	
	
	4
	Từ ngày 24/11 – 28/11
	Hoàng Thị Hồng Vân
	



III. CHUẨN BỊ 

	
	Nhánh 1 “Đồ chơi yêu thích”
	Nhánh 2 “Đồ chơi chuyển động”

	Giáo viên
	- Chuẩn bị kế hoạch soạn bài đầy đủ khoa học - sáng tạo
- Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề nhánh  "Đồ chơi yêu thích của bé  "
Chuẩn bị các loại đồ chơi ( búp bê, thú nhồi bông, siêu nhân, ô tô.... )
- Tranh truyện về chủ đề, sách báo cũ có tranh ảnh về chủ đề
- Xây dựng góc tuyên truyền với phụ huynh  có các nội dung- mục tiêu về chủ đề 
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình sức khỏe của trẻ trong những ngày có dịch viêm đường hô hấp cấp của trẻ ở lớp, ở gia đình.
	- Chuẩn bị kế hoạch soạn bài đầy đủ khoa học - sáng tạo 
- Trang trí sắp xếp các góc nhóm chơi phù hợp với chủ đề nhánh "Đồ chơi chuyển động”
- Chuẩn bị các loại đồ chơi chuyển động (bóng, ô tô,
 máy bay..)
 - Chuẩn bị đồ dùng đồ chơi cho các hoạt động của trẻ.
- Chuẩn bị các nguyên học liệu tạo hình.
- Trò chuyện với trẻ, trao đổi với phụ huynh về chủ đề, về tình hình sức khỏe của trẻ trong những ngày có dịch viêm đường hô hấp cấp của trẻ ở lớp, ở gia đình.
- Chuẩn bị đầy đủ thiết bị vệ sinh cá nhân trẻ, đồ dùng trẻ
- Bổ sung thêm đồ chơi chuyển động như xe đẩy xe kéo, ô tô

	
Nhà trường
	- Học liệu tạo hình: giấy vẽ, keo dán, giấy màu, sáp màu.
- Trang thiết bị vệ sinh ăn ngủ.
- Đồ dùng học, tập tô cho trẻ.
	- Học liệu tạo hình: giấy vẽ, keo dán, giấy màu, sáp màu.
- Trang thiết bị vệ sinh ăn ngủ.
- Đồ dùng học, tập tạo hình cho trẻ.


	
Phụ huynh
	- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh lịch cũ, họa báo có hình ảnh về các loại đồ chơi
 - Tranh ảnh, truyện có nội dung về  chủ đề: “Đồ chơi bé yêu thích”
- Dạy trẻ không chơi đồ chơi sắc nhọn, hột hạt nhỏ mất an toàn,,
	- Ủng hộ cho lớp tranh ảnh lịch cũ, họa báo có hình ảnh các loại hình ảnh về bóng, máy bay, ô tô
 - Tranh ảnh, truyện có nội dung về  chủ đề : “Đồ chơi chuyển động”
- Phụ huynh chú ý hướng dẫn giúp con nhận biết những nơi nguy hiểm. 





KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 1: “ĐỒ CHƠI YÊU THÍCH”
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	- Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với trẻ về một số loại đồ chơi có trong lớp
- Cho trẻ chơi tự chọn  theo góc, giáo dục trẻ biết cất gọn đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe trẻ, giữ gìn vệ sinh (đặc biệt là một số cháu mới đi học, cháu mới ốm, cháu cá biệt)
- Cho trẻ vào góc chơi mà trẻ thích.
- Cho trẻ chơi tự chọn  theo góc, giáo dục trẻ biết cất gọn đồ chơi đúng nơi quy định.
- Dạy trẻ một số hành vi giao tiếp văn hóa: chào, tạm biệt, cảm ơn. Nói từ "ạ", "dạ
- Cho trẻ nghe nhạc các bài hát về chủ đề.
	


2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

		Tập bài: Thổi bóng
HĐ1: Khởi động: Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài "Em búp bê" đi với các kiểu đi, đi nhanh, đi chậm, về đội hình vòng tròn.
HĐ2: Trọng động: Tập bài: Thổi bóng 
- ĐT1:  Hô hấp: Thổi bóng bay
- ĐT2: Tay: Dấu 2 tay ra sau  đưa về trước
- ĐT3: Bụng, lườn: 2 tay chống hông xoay người sang 2 bên
- ĐT4: Chân: 2 tay chống hông ngồi xuống, đứng lên
Cô và trẻ cùng nhau tập mỗi động tác tập 3 -> 4 lần. Cô động viên trẻ để trẻ mạnh dạn tập theo hiệu lệnh của cô
HĐ3: Hồi tĩnh
Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 2 – 3 vòng.
	




3. Chơi tập có chủ đích
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Tuần 1

	Phát triển TCKNXH - TM
Hát: Em búp bê 
	Phát triển nhận thức
Búp bê của bé
	Phát triển ngôn ngữ
Kể chuyện: Chiếc xích đu màu đỏ
	Phát triển TCKNXH - TM
Di màu búp bê 
	Phát triển thể chất
Đi trong đường hẹp (dài 3m, rộng 25cm) có bê vật trên tay (T1)
	

	Tuần 2
	Phát triển TCKNXH - TM
Dạy VĐ: Em búp bê
	 Phát triển nhận thức
Khám phá đồ chơi nấu ăn 
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Chia đồ chơi
	Phát triển TCKNXH - TM
Trang trí đồ chơi lật đật
	Phát triển nhận thức
NBPB: Màu vàng 

	


4. Chơi tập ngoài trời
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Tuần 1
	QS: Đu quay
TCVĐ: Nu na nu nống
Chơi tự chọn
	QS: Cây nhân hậu             TCVĐ: Bóng tròn to
Chơi tự chọn 
	QS: Xe máy 
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự chọn
	QS: Cầu trượt
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
Chơi tự chọn
	QS: Con thú nhún: Con chó 
TCVĐ: Đuổi bắt
Chơi tự chọn
	

	Tuần 2
	QS: Cây kim tiền 
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự chọn
	QS: Cầu trượt
TCVĐ: Bóng tròn to
Chơi tự chọn
	QS: Con thú nhún: Con chó
TCVĐ: Đuổi bắt
Chơi tự chọn 
	QS: Cây nhân hậu
TCVĐ: Trời nắng trời mưa
Chơi tự chọn
	Ngày 18/10
QS: Cây hoa cúc
TCVĐ: Một đoàn tàu
Chơi tự chọn
	



5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	TIẾN HÀNH

	a.Thao tác vai
	

- Chơi bế em
- Nấu ăn

	- Trẻ bước đầu có một số  thao tác trong góc chơi thao tác vai
- Tập làm quen với thao tác nấu ăn (đảo thức ăn, múc, xúc) ra đĩa, bát
- Trẻ tập một số kỹ năng chăm sóc em bé búp bê ( bế, ru, cho ăn,)
	Đồ chơi nấu ăn (nồi, bếp, tôm, cua, cá.....), hoa, quả, giò, bánh chưng, chả nem….
- Búp bê, giường, chăn, gối, chậu, khăn

	- Cô hướng dẫn trẻ cho thức ăn vào nồi, đảo, ngoáy thức ăn  sau đó  đơm ra bát, đĩa
- Cô hướng dẫn trẻ  cách chăm sóc em bé ( bế em, cho em bé ăn và ru em ngủ) 


	b.Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Xếp cạnh, xếp chồng
- Chơi lồng hộp
- Xâu hoa
- Lắp ghép
- Xem tranh ảnh về một số đồ chơi có trong lớp và một số đồ chơi chuyển động
	- Trẻ  làm quen với các kỹ năng  xếp chồng, xếp cạnh 
- Trẻ biết cách lồng hộp theo thứ tự màu xanh, đỏ
- Trẻ tập lắp ghép một số đồ chơi  theo hướng dẫn của cô
- Trẻ làm quen với kỹ năng xâu hoa, lồng hộp, dán dính
các đồ chơi theo chủ đề 
- Trẻ làm quen với kỹ năng cầm sách và mở sách
	- Bộ lắp ghép
- Bộ lồng hộp màu xanh, đỏ
- Hoa màu sắc, dây 
- Sách, tranh , lô tô về đồ chơi trong trường mầm non và đồ chơi trung thu
	- Cô hướng dẫn trẻ  cách xếp chồng, xếp làm trường học, đường đi
- Cô hướng dẫn trẻ  cách lồng, chồng các hình chóp từ nhỏ đến lớn 
- Cô hướng dẫn trẻ một số kỹ năng lắp ghép (đu quay, bập bênh, khối hộp)
- Hướng dẫn trẻ cách cầm dây và hoa để xâu, cách chấm hồ để dán, dính
- Cô hướng dẫn trẻ mở sách ,gọi tên đồ vật đồ chơi trong tranh

	c.Vận động
	- Kéo xe
- Đẩy xe
- Cài mở cúc
	- Trẻ làm quen với các kỹ năng, kéo xe và đẩy xe. 
- Trẻ làm quen với kỹ năng cài , mở cúc 
	- Xe ô tô có dây kéo
- Dây nơ gắn cúc, hoa cài
	- Cô hướng dẫn trẻ kéo xe và đẩy xe.
- Cô hướng dẫn cách cách  cài hoa trên dây nơ

	d.Tạo hình
	- Di màu

- Dán giấy


- Nặn
	- Trẻ làm quen với kỹ năng cầm bút di màu vào hình rỗng 
- Làm quen với kỹ năng chấm hồ dán giấy vào tranh rỗng và mô hình
- Làm quen với kỹ năng nắn, bóp, xoay tròn
	- Mô hình và hình rỗng (bóng, lật đật, búp bê, ô tô, máy bay)
- Giấy  màu vụn, hoa, sao cắt hình, hồ dán
- Đất nặn, bảng đen
	- Cô hướng dẫn trẻ cầm bút tô bóng, ô tô, máy bay
- Cô hướng dẫn trẻ tập chấm hồ dán giấy trang trí lật đật, búp bê 
- Cô hướng dẫn trẻ tập nắn bóp đất và kỹ năng xoay tròn  




6. Vệ sinh ăn ngủ
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định
	

	Ăn
	Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
	

	Ngủ
	Cho trẻ nằm thoải mái thoáng mát trong khi ngủ, Cho trẻ ngủ đủ giấc
	



7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Tuần 1

	Ôn bài hát: Em búp bê
 Chơi nhóm: Xâu hoa
	Làm quen với chuyện: Chiếc xích đu màu đỏ
Chơi nhóm: Xâu hoa
	Ôn truyện: Chiếc xích đu màu đỏ
Chơi nhóm: Nấu ăn 
	Rèn kỹ năng di màu
Chơi nhóm: So hình
	Trò chuyện cùng trẻ, giúp trẻ giao tiếp  tốt          
Chơi nhóm: Bế em
	

	Tuần 2

	Ôn VĐ vỗ tay theo phách: Em búp bê
Chơi nhóm: Bế em
	Làm quen bài thơ: Chia đồ chơi                                  Chơi nhóm: Xâu hoa
	Ôn thơ: Chia đồ chơi                           Chơi nhóm: Xếp hình
	Rèn kỹ năng dán giấy vào hình rỗng               Chơi nhóm: Nấu ăn
	Ôn: NBPB màu vàng
Chơi nhóm: Xem tranh
	



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHÁNH 2: “ĐỒ CHƠI CHUYỂN ĐỘNG”
1. Đón trả trẻ
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	- Đón trẻ vào lớp, trò chuyện với trẻ về các loại đồ chơi trong lớp, đồ chơi chuyển động (Ô tô, xe đẩy bóng)
- Cho trẻ chơi tự chọn  theo góc, giáo dục trẻ biết cất gọn đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe trẻ, giữ gìn vệ sinh (đặc biệt là một số cháu mới đi học, cháu mới ốm, cháu cá biệt)
- Cho trẻ vào góc chơi mà trẻ thích.
- Cho trẻ chơi tự chọn  theo góc, giáo dục trẻ biết cất gọn đồ chơi đúng nơi quy định.
	



2. Thể dục sáng
	HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN
	Ghi chú

	Tập bài: Thổi bóng
HĐ1: Khởi động: Cô và trẻ vừa đi vừa hát bài "Quả bóng" đi với các kiểu đi, đi nhanh, đi chậm, về đội hình vòng tròn.
HĐ2: Trọng động: Tập bài: Thổi bóng 
- ĐT1:  Hô hấp: Thổi bóng bay
- ĐT2: Tay: Dấu 2 tay ra sau  đưa về trước
- ĐT3: Bụng, lườn: 2 tay chống hông xoay người sang 2 bên
- ĐT4: Chân: 2 tay chống hông ngồi xuống, đứng lên
Cô và trẻ cùng nhau tập mỗi động tác tập 3 -> 4 lần. Cô động viên trẻ để trẻ mạnh dạn tập theo hiệu lệnh của cô
HĐ3: Hồi tĩnh
Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 2 – 3 vòng.
	



3. Chơi tập có chủ đích
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
Tuần 3
	Phát triển TCKNXH-TM
Hát: Quả bóng tròn 
	Phát triển nhận thức
Khám phá đồ chơi ô tô
	Phát triển thể chất
Đi trong đường hẹp có bê vật trên tay
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Giờ chơi
	Phát triển TCKNXH-TM
Trang trí quả bóng
	

	
Tuần 4

	Phát triển TCKNXH-TM
Nặn viên bi 

	Phát triển nhận thức
Khám phá đồ chơi xe đẩy
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Phát triển TCKNXH-TM
Dạy VĐ: Quả bóng tròn 
	Phát triển nhận thức
BPPB: Màu đỏ  màu vàng
	Phát triển ngôn ngữ
Thơ: Đồ chơi của lớp
	







4. Chơi tập ngoài trời
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	
Tuần 3
	QS: Cây nhân hậu
TCVĐ: nu na nu nống
Chơi tự chọn
	QS: Bập bênh
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự chọn
	QS: Cây hoa cúc
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự chọn
	QS: Cầu trượt
TCVĐ: Gió thổi
Chơi tự chọn
	  QS: Thú nhún con voi
TCVĐ: Bóng tròn to
Chơi tự chọn 
	

	
Tuần 4
	QS: Đu quay
TCVĐ: Bóng tròn to
Chơi tự chọn
	QS:Cây hoa cúc
TCVĐ: Nu na nu nống
Chơi tự chọn
	QS: Cây hoa trạng nguyên
TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự chọn
	 QS: Cầu tụt
TCVĐ: Gió thổi
Chơi tự chọn
	  QS: Cây hoa hồng môn
TCVĐ: Bóng tròn to
Chơi tự chọn
	





5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng
	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	TIẾN HÀNH

	a.Thao tác vai
	

- Chơi bế em
- Nấu ăn

	- Trẻ bước đầu làm quen với một số thao tác trong góc chơi thao tác vai
- Tập làm quen với thao tác nấu ăn (đảo thức ăn, múc, xúc) ra đĩa, bát
- Trẻ tập một số kỹ năng chăm sóc em bé búp bê ( bế, ru, cho ăn,)
	Đồ chơi nấu ăn (nồi, bếp, tôm, cua, cá.....), hoa, quả, 
- Búp bê, giường, chăn, gối, Chậu, khăn

	- Trẻ cho thức ăn vào nồi, đảo, ngoáy thức ăn  sau đó  đơm ra bát, đĩa
- Trẻ chăm sóc em bé ( bế em, cho em bé ăn và ru em ngủ) 
- Trẻ tập một số kỹ năng chăm sóc em bé búp bê ( bế, ru, cho ăn,)


	b.Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	- Xếp cạnh, xếp chồng
- Chơi lồng hộp
- Xâu hoa
- Lắp ghép
- Xem tranh ảnh về một số đồ chơi chuyển động trong lớp
	- Trẻ  làm quen với các kỹ năng  xếp chồng, xếp cạnh 
- Trẻ biết cách lồng hộp theo thứ tự màu xanh, đỏ
- Trẻ tập lắp ghép một số đồ chơi  theo hướng dẫn của cô
- Trẻ làm quen với kỹ năng xâu hoa, lồng hộp, dán dính các đồ chơi theo chủ đề 
- Trẻ làm quen với kỹ năng cầm sách và mở sách
	- Bộ lắp ghép
- Bộ lồng hộp màu xanh, đỏ
- Hoa màu sắc, dây 
- Sách, tranh , lô tô về đồ chơi trong trường mầm non 
	- Trẻ  làm quen với thao tác  xếp chồng, xếp làm trường học, đường đi
- Cô hướng dẫn trẻ  cách lồng, chồng các hình chóp từ nhỏ đến lớn 
- Cô hướng dẫn trẻ một số kỹ năng lắp ghép (đu quay, bập bênh, khối hộp)
- Hướng dẫn trẻ cách cầm dây và hoa để xâu, cách chấm hồ để dán, dính
- Trẻ mở sách ,gọi tên đồ vật đồ chơi trong tranh

	c. Vận động
	- Kéo xe
- Đẩy xe
- Cài mở cúc
	- Trẻ làm quen với các kỹ năng, kéo xe và đẩy xe. 
- Trẻ làm quen với kỹ năng cài , mở cúc 
	- Xe ô tô có dây kéo
- Dây nơ gắn cúc, hoa cài
	- Cô hướng dẫn trẻ kéo xe và đẩy xe.
- Cô hướng dẫn cách cách  cài hoa trên dây nơ

	d.Tạo hình
	Di màu, trang trí quả bóng, ô tô, máy bay
- Nặn đất
	- Trẻ làm quen với kỹ năng cầm bút di màu vào hình rỗng 
- Làm quen với kỹ năng chấm hồ dán giấy vào tranh rỗng và mô hình
- Trẻ làm quen với kỹ năng làm mềm đất
	- Mô hình và hình rỗng (bóng, lật đật, ô tô, búp bê..)
- Giấy  màu vụn, hoa, sao cắt hình, hồ dán
- Đất nặn, rổ đựng, bảng
	- Cô hướng dẫn trẻ tập cầm bút di màu trong  hình rỗng
- Trẻ tập chấm hồ dán giấy trang trí giấy trong hình rỗng và mô hình (bóng, lật đật, ô tô, búp bê..)
- Cô hướng dẫn trẻ kỹ năng bóp đất lăn đất, xoay tròn đất


[bookmark: _GoBack]6. Vệ sinh ăn ngủ

	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	Tập đi vệ sinh đúng nơi quy định
	

	Ăn
	Làm quen với chế độ ăn cơm và các loại thức ăn khác nhau
	

	Ngủ
	Cho trẻ nằm thoải mái thoáng mát trong khi ngủ, Cho trẻ ngủ đủ giấc
	



7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều
	Tuần 
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	

Tuần 3
	Cô trò chuyện cùng trẻ, giúp trẻ giao tiếp  tốt  
Chơi nhóm: Bế em
	Ôn hát: Quả bóng tròn
Chơi nhóm: Xâu hoa
	Rèn kỹ năng đi trong đường hẹp có bê vật trên tay
Chơi nhóm: Xếp hình
	Ôn thơ: Giờ chơi
Chơi nhóm: Nấu ăn
	Rèn kỹ năng: dán vào hình rỗng
Chơi nhóm: Xem tranh
	

	

Tuần 4

	Rèn kỹ năng xoay tròn
Rèn thói  quen súc miệng nước muối
	Làm quen với vỗ tay theo phách: Quả bóng tròn
Chơi nhóm: Bế em
	Rèn kỹ năng vỗ tay theo phách
Chơi nhóm: Xếp hình
	Ôn bài thơ về chủ đề 
Đóng chủ đề
	Ôn hát bài hát chủ đề 
Đóng chủ đề
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